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A. KIẾN THỨC CẦN ÔN TẬP
- Nội dung ôn tập chương I – SGK – tr32
- Nội dung ôn tập chương II – SGK – tr65
B. CÁC DẠNG BÀI THAM KHẢO
I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng:
Câu 1. Loại vải nào sau khi đốt tro bóp dễ tan?
 A. Vải tơ tằm     	B. Vải lụa nilon   	C. Vải polyeste	 D.Vải rayon
Câu 2. Loại vải nào sau đây khi đốt tro bóp không tan?
A. Vải thiên nhiên	B. Tổng hợp	C. Vải cotton	 D.Vải tơ tằm
Câu 3. Loại vải nào sau đây khi ngâm nước bị cứng lại?
 A. Vải thiên nhiên	B. Vải sợi tổng hợp     	C. Vải sợi nhân tạo       D.Vải tơ tằm
Câu 4. Trong ngày hè, người ta thường chọn mặc vải tơ tằm vì: 
A. Vải có độ hút ẩm cao, thoáng mát.	C. Vải phồng, giữ ấm.
B. Vải có độ hút ẩm thấp. 	D. Vải mềm, dễ rách.
Câu 5. Trong ngày hè, người ta thường chọn mặc vải sợi bông vì: 
A. Vải có độ hút ẩm cao, thoáng mát. 	C. Vải phồng, giữ ấm.
B. Vải có độ hút ẩm thấp. 	D. Vải mềm, dễ rách.
Câu 6. Theo em, mặc đẹp là chọn những bộ quần áo:
A.Theo mốt mới nhất.		C. Phù hợp lứa tuổi, vóc dáng, giá thành.
B. Sang trọng, đắt tiền.	D. Có đủ màu sắc, hoa văn.
Câu 7. Khi lựa chọn chỗ nghỉ ngơi, em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí nào?
A. Trang nghiêm.		 D.Yên tĩnh.
B. Sáng, có nhiều ánh nắng.	 	D. Cần sắp xếp thật nhiều đồ đạc.
Câu 8. Khi sắp xếp đồ đạc trong căn phòng có diện tích hẹp, ta nên:
A. Sắp xếp đồ đạc hợp lý, chừa lối đi.	C. Sắp xếp đồ đat hợp lý, không cần chừa lối đi. 
B. Không cần sắp xếp, chừa lối đi.	D. Không cần sắp xếp, không chừa lối đi
Câu 9. Khi lựa chọn chỗ thờ cúng, em cần lựa chọn đảm bảo tiêu chí nào?
A. Trang nghiêm.     		C. Yên tĩnh	
B. Sáng, có nhiều ánh nắng   	D. Cần sắp xếp thật nhiều đồ đạc
Câu 10. Sau khi sử dụng đồ dùng xong em nên làm gì? 
A. Tiện đâu để đó.		C. Cất vào nơi đã quy định sẵn.
B. Cất vào một vị trí bất kì trong nhà 		D. Không cần cất giữ.
Câu 11. Sau khi bóc vỏ kẹo nên làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ?
A. Tiện đâu vứt đó.	C. Bỏ vào thùng rác và đổ rác vào nơi quy định.
B. Bỏ vào khe tủ trong nhà	D. Vứt ra vườn rau khuất sau nhà.
Câu 12. Cắm hoa trang trí bàn ăn, bàn tiếp khách nên chọn:
A. Dạng thẳng, bình cao, ít hoa. 		C. Dạng toả tròn, bình cao, nhiều hoa.
B. Dạng toả tròn, bình thấp, nhiều hoa. 	D. Dạng nghiêng, bình cao, nhiều hoa.
II. TỰ LUẬN
Câu 1. Nêu tính chất của vải sợi thiên nhiên, vải sợi hóa học, vải sợi pha?
Câu 2. Trang phục là gì? Nêu chức năng của trang phục. Vải, kiểu may ảnh hưởng như thế nào đến vóc dáng người mặc?
Câu 3. Em hãy lựa chọn màu sắc, hoa văn và chất liệu vải cho:
a) Người béo, lùn để tạo cảm giác gầy đi, cao lên? 
b) Người cao, gầy để tạo cảm giác béo ra, thấp xuống?
Câu 4. Nêu vai trò của nhà ở đối với đời sống con người?
Câu 5. Vì sao phải giừ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp? Em phải làm gì để giữ gìn nhà ở sạch sẽ, ngăn nắp?
Câu 6. Nêu cách chọn và sử dụng tranh ảnh trong trang trí nhà ở?
Câu 7. Em hãy cho biết ý nghĩa của cây cảnh và hoa trong trang trí nhà ở? Kể tên một số cây cảnh và hoa dùng để trang trí nhà ở?
Câu 8. Nêu công dụng của các đồ vật như tranh ảnh, gương, rèm cửa và mành trong trang trí nhà ở?
Câu 9. a) Nêu các nguyên tắc cắm hoa mà em đã được học.
b) Một bình hoa có đường kính lớn nhất bằng 5 cm, chiều cao bình bằng 9 cm. Em hãy tính độ dài các cành chính thứ nhất, cành chính thứ hai và cành chính thứ ba.
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